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MÃ ĐỀ 101                                                                   




 Họ và tên học sinh:   ………………………………………………………………………… Số BD:……………………………………………..
 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
PHẦN I(3,0 điểm). Trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn (Học sinh trả lời từ câu 1 đến câu 12. Mỗi câu hỏi học sinh chỉ chọn một phương án).

Câu 1. Cho 
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. Khẳng định nào sau đây đúng?
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Câu 2. Cho 
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. Khẳng định nào sau đây là sai?
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	Câu 3.  Đồ thị cho ở hình bên là đồ thị của hàm số nào sau đây?
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	Câu 4. Cho hình chóp 
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 có đáy 
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là tam giác vuông tại 
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(tham khảo hình vẽ bên).  Có bao nhiêu mặt của hình chóp là tam giác vuông?
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	Câu 5. Cho hình lăng trụ đứng
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(tham khảo hình vẽ bên). Hình chiếu của điểm 
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 trên mặt phẳng 
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[image: image28.wmf]A

.
B. điểm 
[image: image29.wmf]B

.

C. điểm 
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D. trung điểm của cạnh
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Câu 6. Cho hình chóp 
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 có đáy ABCD là hình vuông, 
[image: image34.wmf]()

SAABCD

^

. Khẳng định nào sau đây đúng?
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Câu 7. Cho hình chóp đều 
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(tham khảo hình vẽ bên dưới).  Mặt phẳng nào sau đây vuông góc với mặt phẳng 
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Câu 8. Cho hình chóp 
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. Góc giữa đường thẳng 
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 và mặt phẳng 
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Câu 9. Cho hình lập phương 
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(tham khảo hình vẽ bên dưới).  Đường thẳng nào sau đây là đường vuông góc chung của hai đường thẳng chéo nhau 
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Câu 10. Cho hai biến cố 
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. Biến cố hợp của hai biến cố 
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 là biến cố nào sau đây?

  A. Biến cố xảy ra khi cả 
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 và 
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 cùng xảy ra.
  B. Biến cố xảy ra khi ít nhất một trong hai biến cố 
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 hoặc 
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 xảy ra.
  C. Biến cố xảy ra khi chỉ có 
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 xảy ra mà 
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 không xảy ra.
  D. Biến cố xảy ra khi 
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 và 
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 đều không xảy ra.
Câu 11. Hai biến cố 
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 và 
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 được gọi là độc lập khi nào?

  A. Khi 
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 và 
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 không thể cùng xảy ra.
  B. Khi việc xảy ra hay không xảy ra của biến cố này không ảnh hưởng đến xác suất xảy ra của biến cố kia.
  C. Khi P(
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  D. Khi 
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 xảy ra thì 
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 chắc chắn xảy ra.
Câu 12. Cho 
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 và 
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 là 2 biến cố độc lập. Công thức đúng để tính xác suất của biến cố
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 là công thức nào sau đây?
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PHẦN II(2,0 điểm). Trắc nghiệm đúng sai (Học sinh trả lời từ câu 1 đến câu 2. Trong mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi câu, học sinh chọn đúng hoặc sai).
	Câu 1. Cho hình chóp 
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 là hình vuông cạnh 
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 (tham khảo hình vẽ bên).
 a) Góc giữa 2 đường thẳng 
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 và 
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 b) Góc giữa đường thẳng 
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 và mặt phẳng 
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 c) Hình chiếu vuông góc của tam giác 
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 trên mặt phẳng 
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Câu 2. Gieo hai con xúc xắc cân đối, đồng chất cùng lúc. Xét các biến cố:
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: “Số chấm xuất hiện trên 2 con xúc xắc đều là số chẵn”.
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: “Số chấm xuất hiện trên 2 con xúc xắc khác tính chẵn lẻ.
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: “Tích số chấm xuất hiện trên 2 con xúc xắc là số chẵn”.

a) 
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 là hai biến cố xung khắc.
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 là hai biến cố không độc lập.
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[image: image115.wmf]CAB

=È

.
d) 
[image: image116.wmf]1

().

2

PC

=


PHẦN III(2,0 điểm). Trắc nghiệm trả lời ngắn (Học sinh trả lời từ câu 1 đến câu 4).
Câu 1. Biết rằng bất phương trình 
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Câu 2. Cho hình chóp 
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có đáy
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. Tính khoảng cách từ điểm 
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 đến mặt phẳng 
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Câu 3. Biết dân số của một thành phố (tính bằng nghìn người) sau 
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 năm kể từ năm 2020 được cho bởi công thức 
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. Hỏi sau bao nhiêu năm thì dân số của thành phố tăng gấp đôi so với ban đầu (kết quả làm tròn đến hàng phần chục)?

Câu 4. Trong một lớp học, chọn ngẫu nhiên một học sinh. Qua thống kê cho thấy: xác suất để học sinh được chọn chơi giỏi môn Bóng đá là 0,6; xác suất để học sinh được chọn chơi giỏi môn Bóng rổ là 0,5;

xác suất để học sinh được chọn vừa chơi giỏi môn Bóng đá vừa chơi giỏi môn Bóng rổ là 0,35. Tính xác suất để học sinh được chọn chỉ chơi giỏi đúng một trong hai môn Bóng đá hoặc Bóng rổ.
PHẦN IV(3,0 điểm). Câu hỏi tự luận (Học sinh trình bày bài giải từ câu 1 đến câu 3). 
Câu 1 (1,0 điểm).  Giải phương trình 
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Câu 2 (0,5 điểm).  Trong kì thi học sinh giỏi cấp thành phố, hai học sinh Minh và Huy cùng dự thi môn Toán. Xác suất để bạn Minh đạt giải là 0,9; xác suất để bạn Huy đạt giải là 0,8. Biết rằng kết quả thi của hai bạn là độc lập với nhau.  Tính xác suất để cả hai bạn Minh và Huy cùng đạt giải.
Câu 3 (1,5 điểm).  Cho khối chóp tam giác đều 
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a) Tính thể tích khối chóp 
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b) Tính khoảng cách giữa hai đường thẳng 
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 và 
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